BÁO GIÁ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

	Stt
	Tên hàng
	Loại
	Đơn giá
	Ghi chú

	01
	Đạm phú mỹ
	50kg/bao
	425000
	

	02
	Kali phú mỹ
	50kg/bao
	400000
	

	03
	Lân Lâm Thao
	50kg/bao
	170000
	

	04
	Lân Long Thành
	50kg/bao
	165000
	

	05
	Phân trimix- N1
	50kg/bao
	240000
	

	06
	Phân trichomix
	50kg/bao
	170000
	

	07
	Siêu bo kẽm
	1 lít/chai
	140000
	


TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PHƯỚC BÌNH: 
GIÁ RAU, CỦ, QUẢ.

	Stt  
	Tên hàng
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Ghi chú

	01
	Cải ngọt
	Kg
	12500
	

	02
	Bí đỏ
	Kg
	9500
	

	03
	Bí đao
	Kg
	8500
	

	04
	Cà rốt
	Kg
	18500
	

	05
	Khổ qua
	Kg
	16000
	


	06
	Bưởi da xanh
	Kg
	45000
	

	07
	Dưa hấu
	Kg
	8000
	


